
Lớp số 01; Thời gian học từ 16h30 đến 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6

TT Họ và tên Chức vụ
Trình độ 

chuyên môn
Khoa/ Phòng/ 

Trung tâm
1 Đào Thị Nga BS Bác sỹ XK-NT

2 Lê Thị Trang ĐD Cử nhân Quốc tế

3 Lê Thị Hà Kế toán viên Cử nhân Quốc tế
4 Nguyễn Thị Vân Anh ĐD Điều dưỡng Quốc tế

5 Nguyễn Hương Lê  DS DSĐH Khoa Dược

6 Nguyễn Thị Thùy Linh Chuyên viên Cử nhân  Tổ chức cán bộ

7 Nguyễn Thị Thu Phương Chuyên viên Cử nhân Chỉ đạo tuyến

8 Trần Phương Dung Ph.P Thạc sỹ Phòng KHTH

9 Ngô Thị Xuân Quỳnh Kế toán viên Cử nhân Phòng KHTH

10 Đỗ Khánh Toàn BS Bác sỹ  Hồi sức tích cực

11 Phạm Hoàng Yến BS Thạc sỹ Nội Tim mạch 

12 Nguyễn Tuấn Việt BS Bác sỹ Nội Tim mạch 

13 Trần Thị Thúy BS Bác sỹ  Chẩn đoán HA

14 Bùi Thanh Phúc KTV  Chẩn đoán HA

15 Lê Thị Hoài  DS DSĐH Khoa Dược

16 Lê Thị Thu Phương BS Bác sỹ  Hồi sức tích cực

17 Nguyễn Văn Thắng BS Thạc sỹ Nội Tiêu hoá

18 La Thị Kiều Oanh BS Bác sỹ XK-NT

19 Trần Đình Thuỷ BS Bác sỹ Nội Thận-TN

20 Nguyễn Thị Thanh BS Bác sỹ Nội Tim mạch 

21 Lê Thị Minh Trang BS Bác sỹ Nội Tim mạch 

22 Lê Thị Hoài Ph.K BSCKI Nội Hô hấp

23 Trịnh Hải Long BS Bác sỹ Nội Hô hấp

24 Lê Anh Tuấn BS Bác sỹ Truyền nhiễm

25 Trịnh Thị Tuyết Lan BS Bác sỹ Truyền nhiễm

26 Trần Văn Quý BS Bác sỹ  Thần Kinh

27 Nguyễn Thị Thu Hà BS Bác sỹ  Đông y

28 Lê Thế Anh Ph.K Thạc sỹ Quốc tế

29 Phan Thị Phương BS Bác sỹ Quốc tế

30 Nguyễn Duy Quang BS Bác sỹ  Chỉnh hình-Bỏng

31 Tạ Thanh Chiến BS Thạc sỹ Ngoại Gan mật

32 Lường Đình Phương Nam BS Bác sỹ Ngoại Tiết niệu

33 Lê Đình Hưng BS Bác sỹ Ngoại Tiết niệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

DANH SÁCH THAM GIA LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

Địa điểm: Hội trường lớn, tầng 7 nhà A5

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



34 Nguyễn Văn Tam BS Bác sỹ GMHS

35 Trịnh Quốc Đạt Tr.K Tiến sĩ Hóa sinh

36 Lê Văn Sơn BS Thạc sỹ  Thăm dò CN

37 Lê Thị Trang BS Bác sỹ  Thăm dò CN

38 Trịnh Huy Dũng KSMT Cử nhân  Kiểm soát NK

39 Lê Thị Hồng Nhung  DS  DSCKI Khoa Dược

40 Lê Thị Hương  DS DSĐH Khoa Dược

41 Đào Xuân Thức  DS DSĐH Khoa Dược

42 Nguyễn Thị Bích Hồng  DS DSĐH Khoa Dược

43 Hoàng Phương Thảo Kế toán viên Cử nhân Phòng TCKT

44 Nguyễn Hoàng An Kế toán viên Cử nhân Phòng TCKT

45 Lương Thị Thu Nga ĐD Điều dưỡng  Khám bệnh

46 Nguyễn Phi Hùng BS Bác sỹ  Hồi sức tích cực

47 Hoàng Thị Ngọc BS Bác sỹ  Hồi sức tích cực

48 Lê Thị Mai Phương BS Bác sỹ  Hồi sức tích cực

49 Nguyễn Thị Hằng ĐD Cử nhân Khoa Nội A

50 Lê Đình Mạnh BS Bác sỹ Nội Tiêu hoá

51 Hán Thị Bích Hằng BS BSCKII Nội Thận-TN

52 Nguyễn Thị Lan Anh Kế toán viên Cử nhân Truyền nhiễm

53 Lê Thị Hải Yến BS Bác sỹ  Thần Kinh

54 Lê Thị Thương BS Bác sỹ  Đông y

55 Trịnh Doãn Đông BS Bác sỹ Ngoại Tổng hợp

56 Đặng Hoàng Nam BS Bác sỹ  Chấn thương

57 Lê Quang Hai BS Bác sỹ Ngoại Tiết niệu

58 Trần Kim Hà Ph.K BSCKI PT-TKLN

59 Nguyễn Duy Dũng BS Bác sỹ PT-TKLN

60 Bùi Thị Thủy ĐD Cử nhân PT-TKLN

61 Lâm Tiến Tùng BS Thạc sỹ GMHS

62 Nguyễn Văn Trí BS Bác sỹ Khoa Mắt

63 Phạm Thị Loan ĐD Cử nhân Khoa Mắt

64 Nguyễn Thị Huyền ĐD Cử nhân  Răng hàm mặt

65 Lê Hoàng Long BS Thạc sỹ  Chẩn đoán HA

66 Quách Lương Thiện BS Bác sỹ  Chẩn đoán HA

67 Bùi Công Thành KTV Cử nhân  Chẩn đoán HA

68 Tạ Mai Hồng KTV Cử nhân Hóa sinh

69 Trần Trọng Việt Kỹ sư Kỹ sư  Kiểm soát NK

70 Nguyễn Việt Dũng  DS DSĐH Khoa Dược

71 Trần Văn Khánh Chuyên viên Thạc sỹ  Tổ chức cán bộ

72 Lê Thị Thu Hương Chuyên viên Kỹ sư  Chỉ đạo tuyến

73 Lê Huyền Trang Kế toán viên Cử nhân Phòng TCKT

74 Lê Minh Phương Kế toán viên Cử nhân Phòng TCKT



TT Họ và tên Chức vụ
Trình độ chuyên 

môn
Khoa/ Phòng/ 

Trung tâm

1 Nguyễn Thị Hiền BS Bác sỹ  Thận & LM

2 Trần Thị Hiền ĐD Cử nhân  Thận & LM

3 Nguyễn Thị Thanh Hải BS Bác sỹ Nội Hô hấp

4 Lê Văn Trường BS Bác sỹ Quốc tế

5 Lê Thị Loan ĐDT Cử nhân Quốc tế

6 Nguyễn Thị Thùy ĐD Cử nhân Quốc tế

7 Lê Thị Loan ĐD Cử nhân Quốc tế

8 Nguyễn Thị Diệp Linh ĐD Cử nhân Quốc tế

9 Lại Thị Tuyết ĐD Cử nhân Quốc tế

10 Vũ Thị Lan Hương Kếtoánviên Cử nhân  Chấn thương

11 Đàm Văn Thiết ĐD Cử nhân  Chấn thương

12 Nguyễn Phú Tuấn BS Bác sỹ Ngoại Tiết niệu

13 Nguyễn Hồng Quân BS Bác sỹ PT-TKLN

14 Vũ Thị Thanh Lâm BS Thạc sỹ  Tai Mũi Họng

15 Lê Trung Kiên KTV Cử nhân  Chẩn đoán HA

16 Nguyễn Thị Thảo KTV Cử nhân  Chẩn đoán HA

17 Lê Thị Vân Hồng KTV Thạc sỹ Hóa sinh

18 Trần Lê Hồng Ân Chuyên viên Cử nhân Phòng HCQT

19 Nguyễn Thị Hòa Bác sỹ Bác sỹ TT Giám định ykhoa

20 Lưu Thị Phương Thảo Chuyên viên Cử nhân  Điều dưỡng

21 Hà Thị Hiền Hộ lý  Thận & LM

22 Lê Thị Quỳnh ĐD Cử nhân Quốc tế

23 Lê Thị Phương Thảo ĐD Cử nhân Quốc tế

24 Lê Thanh Hà BS Bác sỹ  Cấp cứu

25 Nguyễn Ngọc Hải BS Bác sỹ  Cấp cứu

26 Nguyễn Thị Thuý BS Bác Sỹ GMHS

27 Đỗ Văn Chung ĐD Cử nhân Khoa Mắt

28 Hoàng Thị Lan ĐD Cử nhân  Tai Mũi Họng

29 Viên Đình Ngọc KTV Cử nhân  Chẩn đoán HA

30 Lê Thị Thuỵ KTVT Cử nhân Hóa sinh

31 Phạm Trung Dũng Kỹ sư Cử nhân Phòng KHTH

32 Trần Tuấn Cường Chuyên viên Kỹ sư Phòng HCQT

33 Lê Văn Tùng Kỹ sư Kỹ sư Phòng HCQT

DANH SÁCH THAM GIA LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

Địa điểm: Hội trường lớn, tầng 7 nhà A5

Lớp số 02:   Thời gian học từ 16h30 đến 18h30 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7

                      (Sẽ thống nhất thời gian học ngày thứ 7 sau khi tập trung lớp học)



34 Đinh Trọng Hiếu Chuyên viên DSĐH  Điều dưỡng

35 Đặng Thị Thắm Chuyên viên Cử nhân  Điều dưỡng

36 Nguyễn Thị Hoa Kế toán viên Cử nhân Phòng TCKT

37 Lại Thị Thu Hằng Kế toán viên Cử nhân Phòng TCKT

38 Nguyễn Thị Huyền Kế toán viên Cử nhân Phòng TCKT

39 Nguyễn Mạnh Thắng ĐD Cử nhân PHCN

40 Lê Thị Thùy Linh Cử nhân Điều dưỡng

41 Trần Thị Hoa Cử nhân Điều dưỡng

42 Lê Hào Cử nhân Xạ trị

43 Lê Thị Hoà  ĐDT Cử nhân XK-NT

44 Lê Thị Thúy ĐD Cử nhân  Thận & LM

45 Hoàng Thị Thu Phương ĐD Cử nhân Quốc tế

46 Lương Thị Hoài Thanh ĐD Cử nhân Quốc tế

47 Lê Văn Thương BS Bác sỹ Ngoại Gan mật

48 Trịnh Thị Nguyệt Kế toán viên Cử nhân Ngoại Gan mật

49 Nguyễn Văn Tuấn BS Bác sỹ GMHS

50 Trương Thị Hưng ĐD Cử nhân GMHS

51 Trần Thị Thu ĐD Cử nhân Khoa Mắt

52 Lê Thị Thu Hiền ĐD Cử nhân Khoa Mắt

53 Mai Thị Hương ĐD Cử nhân  Tai Mũi Họng

54 Phạm Thị Liên ĐD Cao đẳng  Răng hàm mặt

55 Hoàng Thị Tuyết ĐD Cử nhân Hóa sinh

56 Hoàng Công Hưng BS Thạc sỹ  Thăm dò CN
57 Lê Thị Hiền Chuyên viên Cử nhân  Điều dưỡng
58 Nguyễn TMinh Nguyệt Kế toán viên Cử nhân Phòng TCKT
59 Mai Vũ Hoàng Thu Kế toán viên Cử nhân Phòng TCKT
60 Trịnh Quốc Hùng ĐD Cử nhân PHCN


